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A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
Nội dung kiểm tra: Gồm các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 34, giáo viên ghi tên bài, số trang vào phiếu, gọi học sinh lên bốc thăm và đọc thành tiếng. mỗi học sinh đọc 1 đoạn (trong bài bốc thăm đươc sau đó trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu).
II. Đọc hiểu: (7 điểm):
*Đọc thầm bài văn sau:CON GÁI
    Mẹ sắp sinh em bé. Cả nhà mong, Mơ háo hức. Thế rồi mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo: “Lại một vịt trời nữa.” Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.
    Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ? Ở lớp, em luôn là học sinh giỏi. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau,rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ. Thế mà đám con trai còn dám trêu Mơ. Các bạn nói rằng con gái chẳng được tích sự gì. Tức ghê!
    Mẹ phải nghỉ ở nhà, bố đi công tác xa, Mơ làm hết việc trong nhà giúp mẹ. Tối, mẹ ôm Mơ vào lòng thủ thỉ: “Đừng vất vả thế, để sức mà lo học con ạ!”  Mơ nép vào ngực mẹ thì thào: “Mẹ ơi, con sẽ cố gắng thay một đứa con trai trong nhà, mẹ nhé!” Mẹ ôm chặt Mơ, trào nước mắt.
    Chiều nay, thằng Hoan học lớp 3C mải đuổi theo con cào cào, trượt chân sa xuống ngòi nước. Nó cứ chới với, chới với. Mơ vội vàng lao xuống. Cả hai đứa ngụp lên, ngụp xuống, uống cơ man là nước. May mà mọi người đến kịp. Thật hú vía!
    Tối đó, bố về. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt. Chỉ có em bé nằm trong nôi là cười rất tươi. Chắc là em khen chị Mơ giỏi đấy. Dì Hạnh giọng nói đầy tự hào: “Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”
		Theo Đỗ Thị Thu Hiên (SGK TV5 tập 2 trang 112-113)
*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
Câu 1:(0,5đ) Em bé mà mẹ Mơ mới sinh là?
  A. Một em trai.                 B. Một em gái.                   C. Hai em gái.
Câu 2:(1,0đ) Những chi tiết trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?
A. Lại một vịt trời nữa	B. Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn	 C. Cả hai đáp án
Câu 3: (0,5đ) Những việc làm nào của Mơ chứng tỏ em chẳng thua kém gì các bạn trai cùng trang lứa?
   A. Mơ băn khoăn không hiểu vì sao mọi người không vui khi Mơ có em gái.
   B. Ở lớp, Mơ luôn đạt học sinh giỏi; ở nhà, Mơ tưới rau, chẻ củi, giúp mẹ nấu cơm. Mơ cứu bạn Hoan khỏi chết đuối
   C. Mơ trằn trọc không ngủ được.
Câu 4: (0,5đ) Câu nói của dì Hạnh ở cuối bài có ngụ ý gì?
   A.Mơ ngoan và giỏi gần bằng con trai.
    B.Con gái mà ngoan ngoãn, giỏi giang và dũng cảm thì đáng quý, đáng tự hào.
    C.Con trai hay con gái đều đáng quý nếu các em ngoan.
Câu 5.(1,0đ) Câu chuyện giúp ta có suy nghĩ gì đúng?
   A. Tư tưởng trọng nam, khinh nữ là sai lầm.
    B.Con gái cũng đáng được quý, coi trọng vì các em không thua kém gì con trai.
    C.Sinh con trai hay con gái không phải điều quan trọng. Điều quan trọng ở chỗ là phải nuôi dạy con ngoan để trở thành người có ích.
    D.Tất cả những ý kiến trên.
Câu 6: (0,5đ) Trong các câu thành ngữ, tục ngữdưới đây, câu nào thuộc chủ điểm Nam và nữ?
    A. Lá lành đùm lá rách        B. Trai tài gái đảm.C. Trẻ cậy cha, già cậy con.
Câu 7:(0,5đ) Chọn ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc?
   A. Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên.
   B. Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.
   C.  Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm mọi việc.
Câu 8:(0,5đ) Dấu phẩy trong câu sau : “Cả hai đứa ngụp lên, ngụp xuống, uống cơ man là nước.”  có tác dụng gì?
A.Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.  B.Ngăn cách các bộ phận cùng chức.				C.Ngăn cách các vế câu.   
Câu 9:(1,0đ) Viết tám chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho Phụ nữ Việt Nam. …………………………………………………………………………………                                                                                                          
Câu 10:(1,0đ) Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ chấm sau cho phù hợp.
   a). ……thời tiết thuận ……..lúa rất tốt.                                                               
   b).  ...…..hoàn cảnh gia đình khó khăn …………bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi.



PHẦN KIỂM TRA VIẾT
1. Chính tả (Nghe - viết) (2,0 điểm) 
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Phong cảnh đền HùngViết đoạn: Lăng của các vua Hùng... xanh mát.
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2. Tập làm văn (8 điểm) 
Đề bài:Hãy tả lại cảnh đêm trăng đẹp trên quê em. 
                                                         Bài làm
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I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm
2. Đọc hiểu: 7 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	C
	B
	B
	C
	B
	B
	A

	0,5 đ
	1,0 đ
	1,0 đ
	0,5 đ
	1,0 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ


Câu 9: 1 điểm
anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
Câu 10: 1 điểm
a, Nhờ….nên……
b. Tuy …….nhưng…..
II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT
1. Chính tả (2 điểm)
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm.
- Cách trừ điểm:
+ Lỗi: sai, lẫn phụ âm đầu ,vần, thanh (tạo ra sai về nghĩa ) cứ mỗi lỗi trừ 0,2 điểm.
(Những lỗi trùng nhau chỉ trừ 1 lần điểm)
2. Tập làm văn: 8 điểm 
1. Học sinh viết được bài văn tả tả đêm trăng đẹp, đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài theo yêu cầu, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, từ ngữ có hình ảnh, gợi tả, gợi cảm, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp: 8 điểm.
     - Mở bài: (1,0 điểm) Giới thiệu vềđêm trăng .
	  - Thân bài: (6,0 điểm)
                 + Tả chi tiết cảnh  đêm trăng ( không gian, thời gian....)
- Kết bài: (1,0 điểm)Nêu cảm nghĩ về cảnh đẹp đêm trăng
2.Tùy theo mức độ bài viết của học sinh có thể cho điểm: 0,5; 1; 1,5; 2,0 …đến8 điểm.




